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KẾ HOẠCH 

Triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống  

mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn phường Phú Lợi 

 

Căn cứ Kế hoạch số 6986/KH-STP ngày 16/6/2026 của Sở Tư pháp 

Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống 

mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.   

Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện 

Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn 

phường cụ thể như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Tổ chức triển khai, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ về Chương trình 

phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 tại Quyết định số 976/QĐ-

BTP ngày 10/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Nâng cao hiệu quả quản lý 

Nhà nước bằng pháp luật trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mua bán 

người; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân của hành vi mua bán 

người (nạn nhân), người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người 

dưới 18 tuổi đi cùng theo quy định của pháp luật, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và 

người chưa thành niên; tăng cường hỗ trợ pháp lý và phục hồi quyền cho nạn 

nhân sau khi được giải cứu.  

- Góp phần hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; mở rộng khả năng 

tiếp cận pháp luật, tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý cho nạn nhân, người đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng, bảo đảm hỗ 

trợ và trợ giúp pháp lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật. 

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông về pháp luật 

phòng, chống mua bán người và pháp luật về trợ giúp pháp lý, tăng cường phối 

hợp giữa tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý với các cơ quan có thẩm quyền tiến 

hành tố tụng và các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm kịp thời phát hiện, giới 

thiệu, hỗ trợ và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân, người đang trong quá trình xác 

định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng theo đúng quy định của pháp 

luật. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai nhiệm vụ cần bám sát chủ trương, chính sách, văn bản, ý kiến 

chỉ đạo của ngành cấp trên và địa phương; bảo đảm tính toàn diện, khả thi, hiệu 

quả. 
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- Phân công rõ trách nhiệm của các đơn vị, bảo đảm phối hợp chặt chẽ 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Xác định rõ từng nhiệm vụ, lộ trình thực 

hiện, kết quả đầu ra và trách nhiệm cụ thể của đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện 

Kế hoạch; có thể lồng ghép những nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này vào Kế 

hoạch công tác hằng năm của từng đơn vị để triển khai thực hiện, bảo đảm tiết 

kiệm, hiệu quả. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt 

động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nạn nhân, người đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng; tạo điều kiện 

thuận lợi để họ tiếp cận pháp luật bằng nhiều hình thức, đặc biệt là các hình thức 

hỗ trợ, tư vấn trực tuyến. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người 

Tham gia góp ý các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng, 

chống mua bán người, trợ giúp pháp lý, bảo vệ nạn nhân, tái hòa nhập cộng 

đồng. 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân phường. 

- Tham mưu: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường 

phối hợp cùng các các cơ quan chuyên môn, Tổ chức hành chính khác - Đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức chính trị - xã hội phường, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. 

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

- Kết quả đầu ra: Văn bản góp ý. 

2. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông pháp luật về 

phòng, chống mua bán người, truyền thông trợ giúp pháp lý cho nạn nhân, 

người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi 

cùng 

2.1. Tăng cường tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp 

luật và quyền được trợ giúp pháp lý miễn phí cho nạn nhân, người đang trong 

quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng bằng nhiều hình 

thức: trực tiếp, trực tuyến và trên môi trường số nhằm nâng cao hiệu quả truyền 

thông; ưu tiên địa bàn có nguy cơ cao; lồng ghép nội dung phòng chống mua 

bán người vào các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý 

cho phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên và các nhóm yếu thế; truyền thông điểm 

đối với nhóm cán bộ khu phố, người có uy tín trong cộng đồng, đặc biệt nhân 

các dịp như: “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người”. 
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- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Ủy ban nhân 

dân phường. 

- Tham mưu: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường 

phối hợp cùng các các cơ quan chuyên môn, Tổ chức hành chính khác - Đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức chính trị - xã hội phường và các khu phố. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 

 - Kết quả đầu ra: Các hoạt động truyền thông được thực hiện. 

2.2. Rà soát, cập nhật, cung cấp kịp thời danh sách các tổ chức thực hiện 

trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý; phối hợp với các cơ quan có 

liên quan, các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, cơ sở 

hỗ trợ nạn nhân, các cơ sở trợ giúp xã hội để phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý 

và giới thiệu các nhóm đối tượng đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

theo quy định pháp luật. 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Ủy ban nhân 

dân phường. 

- Tham mưu: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường 

phối hợp cùng các các cơ quan chuyên môn, Tổ chức hành chính khác - Đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức chính trị - xã hội phường và các khu phố, các cơ quan có liên quan, 

các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân, các cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 

- Kết quả đầu ra: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực 

hiện trợ giúp pháp lý được cập nhật, công bố, gửi đến các cơ quan có liên quan, 

các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các cơ sở trợ giúp xã hội. 

3. Tăng cường thực hiện các việc, vụ việc trợ giúp pháp lý cho nạn 

nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 

tuổi đi cùng theo quy định của pháp luật 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Ủy ban nhân 

dân phường. 

- Tham mưu: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường 

phối hợp cùng các các cơ quan chuyên môn, Tổ chức hành chính khác - Đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức chính trị - xã hội phường và các khu phố, các cơ quan có liên quan, 

các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ, cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân, các cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 
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- Kết quả đầu ra: Bảo đảm 100% nạn nhân, người đang trong quá trình 

xác định là nạn nhân của hành vi mua bán người và người dưới 18 tuổi đi cùng 

được tiếp cận và trợ giúp pháp lý theo đúng quy định của pháp luật. 

4. Biên soạn tài liệu và phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức kỹ năng nghiệp vụ về phòng, chống mua bán người và trợ giúp pháp lý 

bảo vệ nạn nhân cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, các hòa giải viên 

ở các khu phố, cán bộ cộng đồng và người tham gia công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, người thực hiện trợ giúp pháp lý, chuyên viên Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý Nhà nước, những người tham gia phối hợp thực hiện trợ 

giúp pháp lý, người làm công tác xã hội,… lưu ý kỹ năng tư vấn, tham gia 

tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để trợ giúp pháp lý cho nạn nhân, người 

đang trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng 

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân phường. 

- Tham mưu: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường 

phối hợp cùng các các cơ quan chuyên môn, Tổ chức hành chính khác - Đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức chính trị - xã hội phường, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. 

 - Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 

 - Kết quả đầu ra: Các tài liệu chuyên môn được biên soạn; các Hội nghị, 

tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng được tổ chức. 

5. Phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mua bán người 

Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan, tổ 

chức có liên quan trong triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người. 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Ủy ban nhân 

dân phường. 

- Tham mưu: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường 

phối hợp cùng các các cơ quan chuyên môn, Tổ chức hành chính khác - Đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức chính trị - xã hội phường và các khu phố, các cơ quan có liên quan 

và các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Kết quả đầu ra: Các hoạt động phối hợp, thông tin, trao đổi giữa các cơ 

quan; vụ việc được giới thiệu, chuyển gửi đến Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước. 

6. Theo dõi, hướng dẫn, sơ kết, tổng kết việc thực hiện 

Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Thực hiện chế độ thông tin, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của 

cơ quan có thẩm quyền. Sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả thực hiện Kế hoạch. 
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- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân phường. 

- Tham mưu: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường 

phối hợp cùng các các cơ quan chuyên môn, Tổ chức hành chính khác - Đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức chính trị - xã hội phường, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên và đột xuất theo yêu cầu; Sơ kết: 

Năm 2028, Tổng kết: Năm 2030. 

- Kết quả đầu ra: Báo cáo, công văn, tài liệu. 

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phổ biến, giáo 

dục pháp luật, cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý cho nạn nhân, người đang 

trong quá trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng 

7.1. Cập nhật hồ sơ việc, vụ việc trợ giúp pháp lý, thông tin tổ chức thực 

hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp 

pháp lý lên Hệ thống thông tin trợ giúp pháp lý. 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Ủy ban nhân 

dân phường. 

- Tham mưu: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường 

phối hợp cùng các các cơ quan chuyên môn, Tổ chức hành chính khác - Đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức chính trị - xã hội phường và các khu phố, các cơ quan có liên quan 

và các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 

- Kết quả đầu ra: Hồ sơ vụ việc trợ giúp pháp lý; các thông tin của tổ chức 

thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp 

pháp lý được số hóa, cập nhật đầy đủ, chính xác và kịp thời lên Hệ thống thông 

tin trợ giúp pháp lý; hình thành bộ dữ liệu thống nhất phục vụ công tác tổng hợp, 

báo cáo và xây dựng chính sách liên quan đến nạn nhân của hành vi mua bán 

người trong trợ giúp pháp lý. 

7.2. Triển khai ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện thoại di động, hotline 

18001233 giúp nạn nhân, người đang trong quá trình xác định là nạn nhân và 

người dưới 18 tuổi đi cùng dễ dàng hơn trong việc tiếp cận thông tin và dịch vụ 

trợ giúp pháp lý. 

- Cơ quan chủ trì: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Ủy ban nhân 

dân phường. 

- Tham mưu: Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường 

phối hợp cùng các các cơ quan chuyên môn, Tổ chức hành chính khác - Đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 

các tổ chức chính trị - xã hội phường và các khu phố, các cơ quan có liên quan 

và các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. 
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- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, hằng năm. 

- Kết quả đầu ra: Người dân đặc biệt là nạn nhân, người đang trong quá 

trình xác định là nạn nhân và người dưới 18 tuổi đi cùng có thể tiếp cận thông 

tin và dịch vụ trợ giúp pháp lý thông qua ứng dụng trợ giúp pháp lý trên điện 

thoại di động. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Kinh phí thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong dự 

toán ngân sách của các cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào nhiệm vụ được giao, các cơ 

quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân phường phối hợp 

cùng các cơ quan chuyên môn, Tổ chức hành chính khác - Đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức 

chính trị - xã hội phường lập dự toán kinh phí ngân sách đối với các hoạt động 

thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình phòng, chống mua bán 

người giai đoạn 2026 - 2030; các nguồn kinh phí thực hiện các Chương trình có 

liên quan và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Văn phòng HĐND - UBND phường  

- Phối hợp cùng Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tổ chức truyền 

thông và thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình phòng, chống 

mua bán người giai đoạn 2026 - 2030.  

- Phối hợp cùng các cơ quan chuyên môn, Tổ chức hành chính khác - Đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc UBND phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phường và các khu phố thực hiện truyền 

thông, trợ giúp pháp lý và mời người có nhu cầu trợ giúp pháp lý tham dự. 

2. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước 

 - Chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân phường tổ chức triển khai thực 

hiện các nội dung trong Kế hoạch này. Quá trình triển khai thực hiện, công tác 

phối hợp cùng địa phương nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Tư 

pháp xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

- Tổ chức tập huấn, truyền thông về trợ giúp pháp lý, thực hiện tư vấn 

pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hoạt động trợ giúp 

pháp lý có liên quan đến mua bán người theo quy định.  

- Chuẩn bị phương tiện, hồ sơ, tài liệu cho buổi truyền thông và thực hiện 

trợ giúp pháp lý. 

- Thông báo kết quả truyền thông và thực hiện trợ giúp pháp lý cho Ủy 

ban nhân dân phường; Lập báo cáo kết quả buổi truyền thông và thực hiện trợ 

giúp pháp lý gửi Sở Tư pháp. 
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3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chuyên môn, các tổ 

chức chính trị - xã hội phường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình 

phối hợp cùng Văn phòng HĐND - UBND phường triển khai Kế hoạch này 

trong cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, đoàn 

viên, hội viên và người dân.  

4. Chuyên viên Tài chính - Kế toán của Văn phòng HĐND - UBND 

phường có trách nhiệm tham mưu sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo 

quy định. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình phòng, chống 

mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 của Ủy ban nhân dân phường Phú Lợi./.  

 
Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp TP. HCM (báo cáo); 

- TTTGPLNN TP. HCM; 

- CT UBND phường; 

- Các PCT UBND phường; 

- Công an, BCHQS phường; 

- Các CQCM UBND phường;             

- UBMTTQVN, các TCCT-XH phường;  

- Trưởng các khu phố; 

- Lưu: VT, Hạnh. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

        Đoàn Đình Hữu 
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